
STT Mã SV Họ và tên Lớp  Số tiền 
NGÀY 

ĐÓNG
GHI CHÚ

1 KT1820X013 Phùng Thị Thanh Tâm ET1820X1 2,250,000    25/02/2019

2 KT1820X114 Đỗ Ngọc Trí Thắng EF1820X1 3,000,000    25/02/2019

3 KT1821X005 Nguyễn Ngọc Đoan Trang ET1821X2 1,500,000    25/02/2019

4 GT1820X149 Thị Hui EF1820X1 3,000,000    25/02/2019

5 LK1832X029 Lê Thị Nhanh ET1832X1 1,500,000    26/02/2019

6 FL18V1X015 Trịnh Thị Tiên ET18V1X1 1,000,000    26/02/2019

7 FL18V1X037 Trần Quốc Khải ET18V1X1 2,500,000    26/02/2019

8 XH1880X011 Nguyễn Hữu Ngân ET1880X1 1,250,000    26/02/2019

9 LK1832X052 Trần Thị Minh Hua ET1832X1 2,000,000    27/02/2019

10 KT1822X169 Trịnh Ngọc Lan EF1822X1 3,000,000    27/02/2019

11 KT1820X171 Nguyễn Thị Hồng Đào EF1820X1 3,000,000    27/02/2019

12 KT1822X104 Phùng Minh Bền EF1822X1 1,500,000    27/02/2019

13 FL18V1X029 Nguyễn Thị Thoa ET18V1X1 2,500,000    27/02/2019

14 FL18V1X027 Lê Trần Quang Trọng ET18V1X1 1,250,000    27/02/2019

15 FL18V1X307 Dương Võ Nhi ET18V1X2 2,500,000    27/02/2019

16 LK1832X022 Nguyễn Quốc Thái ET1832X1 1,000,000    28/02/2019

17 LK1832X028 Nguyễn Thị Thanh Vân ET1832X1 1,500,000    28/02/2019

Thời gian: Từ 25/02/2019 - Hết ngày 03/03/2019
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18 LK1832X027 Võ Văn Thường ET1832X1 1,000,000    28/02/2019

19 KT1822X145 Đổ Trung Hiếu EF1822X1 3,000,000    28/02/2019

20 KT1822X002 Lê Phan Tấn Lộc ET1822X1 2,250,000    28/02/2019

21 FL18V1X026 Hồ Hưng Phát ET18V1X1 2,500,000    28/02/2019

22 LK1832X012 Trần Thị Ngọc Loan ET1832X1 1,000,000    01/03/2019

23 KT1820X035 Lê Duy Minh  ET1820X1 3,000,000    01/03/2019

24 FL18V1X048 Nguyễn Minh Trưởng ET18V1X1 2,500,000    01/03/2019

25 XH1880X009 Hà Thị Lý ET1880X1 1,250,000    01/03/2019

26 XH1880X031 Trần Thị Thanh Thảo ET1880X1 1,250,000    01/03/2019
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